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1 Bùi Đức Hiếu 4/8/2000 0750100004 07 07_ĐH_ĐTV hieubui842000@gmail.com
2 Bùi Lễ Nam Tiến 1/24/1999 0650140018 06 06_ĐH_BĐKH Buitien2434@gmail.com
3 Bùi Minh Thành 5/15/2000 0750030066 07 07_ĐH_TĐCT Thanhbui1552000@gmail.com Trùng
4 Bùi Minh Thành 5/15/2000 0750030066 07 07_ĐH_TĐCT Thanhbui1552000@gmail.com
5 Bùi Nguyễn Trường Sơn 5/20/2000 0750090228 07 07_qt_bds truongson200500@gmail.com Trùng
6 Bùi Nguyễn Trường Sơn 5/20/2000 0750090229 07 07_qt_bđs truongson200500@gmail.com
7 Bùi Tự Minh Châu 11/18/1996 0650100003 06 06_ĐH_ĐTV hoasuavn19996@gmail.com
8 Bùi Tuấn Kiệt 10/9/2000 0750070031 07 07_ĐH_HTTT 0750070031@sv.hcmunre.edu.vn
9 Cao Thị Thanh Thư 10/9/2000 0750090042 07 07_ĐH_QTTH04 caothithanhthu07@gmail.com Trùng

10 Cao Thị Thanh Thư 9/10/2000 0750090042 07 07_ĐH_QTTH04 0750090042@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
11 Cao Thị Thanh Thư 9/10/2000 0750090042 07 07_ĐH_QTTH04 0750090042@sv.hcmunre.edu.vn
12 Cao Trọng Hải 12/12/1999 0650080053 06 06_ĐH_CNTT2 caohai1026@gmail.com
13 Cao Vũ Hoài Phát 6/9/2000 0750030061 07 07_ĐH_KTĐC caovuhoaiphat0906@gmail.com
14 Châu Bình Long 9/7/2000 0750030053 07 07_ĐH_ĐTH Cblong0709@gmail.com
15 Châu Thanh Việt 10/17/2000 0750090246 07 07_ĐH_QTKD5 Thanhviet171020@gmail.com
16 Đặng Anh Minh 9/21/2000 0750060028 07 07_ĐH_CTN anhminh01472@gmail.com
17 Đặng Cao An 12/11/2000 0750070001 07 07_ĐH_HTTT 0750070001@sv.hcmunre.edu.vn
18 Đặng Đức Trọng 9/27/2000 0750080039 07 07_ĐH_CNTT1 trongdang27092000@gmail.com Trùng
19 Đặng Đức Trọng 9/27/2000 0750080039 07 07_ĐH_CNTT1 trongdang27092000@gmail.com Trùng
20 Đặng Đức Trọng 9/27/2000 0750080039 07 07_ĐH_CNTT1 trongdang27092000@gmail.com
21 Đặng Lê Thanh Tùng 12/16/1999 0650120259 06 06_ĐH_QLTN5 danglethanhtung9591@gmail.com
22 Đặng Minh Hoàng 10/1/2000 0750120069 07 07_ĐH_QLTN2 Hoangdang991@gmail.com Trùng
23 Đặng Minh Hoàng 1/10/2000 0750120069 07 07_ĐH_QLTN02 Hoangdang991@gmail.com
24 Đặng Thanh Nhựt 4/29/2000 0750030059 07 07_ĐH_TDCT thanhnhut0973959858@gmail.com
25 Đặng Thị Trường Yên 10/11/2000 0750160036 07 07-DH THTNN dangthitruongyen@gmail.com
26 Đặng Văn Nhuần 11/20/1999 0750020109 07 07_ĐH_MT3 dangvannhuan8907@gmail.com
27 Diệp Thế An 12/1/1999 0650100001 06 06_ĐH_ĐCTV diepthean7411@gmail.com
28 Điểu Biệt 11/11/1995 0650040059 06 06_ĐH_QT dieubiet1996@gmail.com
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29 Đinh Minh Nguyệt 12/23/2000 0750090174 07 07_ĐH_QTTH3 dinhminhnguyet2412@gmail.com Trùng
30 Đinh Minh Nguyệt 12/23/2000 0750090174 07 07_DH_QTTH3 0750090174@sv.hcmunre.edu.vn
31 Đinh Xuân Hoàng 6/25/2000 0750100006 07 07-ĐTV kuhoang256@gmail.com
32 Đỗ Hồng Phúc 8/15/2000 0750020111 07 07_ĐH_KTMT3 phuc13998@gmail.com
33 Đỗ Thanh Thảo 9/13/2000 0750090136 07 07_ĐH_QTBĐ dothanhthao967@gmail.com
34 Đoàn Thị Cẩm Tiên 3/24/2000 0750040151 07 07_ĐH_QĐ2 doantien240320@gmail.com Trùng
35 Đoàn Thị Cẩm Tiên 3/24/2000 0750040151 07 07_ĐH_QĐ2 doantien240320@gmail.com
36 Dương Lê Thanh Tâm 2/28/2000 0750090035 07 07_ĐH_QTTH_3 0750090035@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
37 Dương Lê Thanh Tâm 2/28/2000 0750090035 07 07_ĐH_QTKD_3 0750090035@sv.hcmunre.edu.vn
38 Dương Minh Huy 6/22/2000 0750020097 07 07_KTMT3 quyenhuy7777@gmail.com
39 Dương Nghiêm Diệu Đức 1/16/2000 0750040058 07 07_ĐH_QB1 dieuduc2021@gmail.com
40 Hồ Hoàng Tuấn 10/26/2000 0750040261 07 07_ĐH_QĐ2 0750040261@sv.hcmunre.edu.vn
41 Hồ Quốc Toàn 10/29/2000 0750080190 07 07_ĐH_CNTT4 toanho122333@gmail.com
42 Hồ Thị Diểm Ngọc 6/5/1999 0650120128 06 06_ĐH_QLTN3 hodiemngoc0506@gmail.com
43 Hồ Thị Thơm 11/11/1999 0750040251 07 07_ĐH_QH1 0750040251@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
44 Hồ Thị Thơm 11/11/1999 0750040251 07 07_ĐH_QH1 0750040251@sv.hcmunre.edu.vn
45 Hoàng Lương Thành 1/1/1998 0750120034 07 07_ĐH_QLTN1 0750120034@sv.hcmunre.edu.vn
46 Hồng Bảo Tâm 10/15/2000 0750150007 07 07 _ĐH_TNN 0750150007@hcmunre.edu.vn
47 Hưa Hoàng Hùng 5/22/2000 0750110006 07 07_ĐH_KTTN1 hunghua2205@gmail.com
48 Hứa Huy Hiệu 2/8/2000 0750030046 07 07_ĐHTDCT huahuyhieu2000cn@gmail.com Trùng
49 Hứa Huy Hiệu 2/8/2000 0750030046 07 07_DHTDCT huahuyhieu2000cn@gmail.com
50 Huỳnh Công Trí 2/7/2000 0750090191 07 07_ĐH_QTTH3 0750090191@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
51 Huỳnh Công Trí 2/7/2000 0750090191 07 07_ĐH_QTTH3 0750090191@sv.hcmunre.edu.vn
52 Huỳnh Lý Huỳnh 3/1/1999 0650080101 06 06_ĐH_CNTT3 lyhuynh2692692@gmail.com
53 Huỳnh Ngọc Hải 2/20/2000 0750080108 07 07_ĐH_CNTT3 huynhngochai35@gmail.com
54 Huỳnh Quyết Tiến 4/26/2000 0750090240 07 07_QTTH_04 0750090240@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
55 Huỳnh Quyết Tiến 4/26/2000 0750090240 07 07_QTTH_04 0750090240@sv.hcmunre.edu.vn
56 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 1/15/1999 0650040108 06 06_ĐH_QT 0650040108@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
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57 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 1/15/1999 0650040108 06 06_ĐH_QT 0650040108@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
58 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 1/15/1999 0650040108 06 06_ĐH_QT 0650040108@sv.hcmunre.edu.vn
59 Huỳnh Thị Yến Như 4/23/2000 0750020107 07 07_ĐH_MT3 yennhu23042000@gmail.com
60 Huỳnh Thụy Trà Mi 1/3/2000 0750030055 07 07_ĐH_ĐTH 0750030055@sv.hcmunre.edu.vn
61 Huỳnh Văn Hải 1/2/1998 0750040121 07 07_ĐH_QB2 0750040121@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
62 Huỳnh Văn Hải 1/2/1998 0750040121 07 07_ĐH_QB2 0750040121@sv.hcmunre.edu.vn 
63 Lê Anh Tài 9/18/1999 0650110079 06 06_ĐH_KTTN2 binloc123456456@gmail.com
64 Lê Đình Hiếu 7/5/1999 0650070018 06 06_ĐH_HTTT ldhsdz@gmail.com
65 Lê Duy Long 4/17/1999 0650070028 06 K06_HTTT longduy09102@gmail.com
66 Lê Hoàng Linh 9/14/1999 0650120173 06 06_ĐH_QLTN4 llehoanglinh14091999@gmail.com Trùng
67 Lê Hoàng Linh 9/14/1999 0650120173 06 06_ĐH_QLTN4 llehoanglinh14091999@gmail.com
68 Lê Hoàng Ngọc Khang 11/13/2000 0750030013 07 07_ĐH_KTĐC lengockhang2000@gmail.con
69 Lê Hoàng Phúc 6/13/2000 0750080085 07 07-ĐH-CNTT2 lehoangphuc13062000@gmail.com
70 Lê Hồng Phát 2/15/2000 0750080132 07 07_CNTT_03 soc.sucao1@gmail.com
71 Lê Khánh 3/3/2000 0750020099 07 07-ĐHMT3 lekhanh6333@gmail.com
72 Lê Khiết Vương 9/13/2000 0750040211 07 07_ĐH_QH2 vuong8939537@gmail.com
73 Lê Kim Quang 7/8/1999 0650040035 06 06_ĐH_QT quangle080799@gmail.com
74 Lê Minh Hiếu 6/12/2000 0750060016 07 07_ĐHCTN leminhhieule1206@gmail.com Trùng
75 Lê Minh Hiếu 6/12/2000 0750060016 07 07_ĐHCTN leminhhieule1206@gmail.com
76 Lê Minh Triết 1/8/2000 0750030074 07 07_DH_KTĐC leminhtriet812000@gmail.com
77 Lê Nguyễn Hoài Phú 12/13/1999 0750160025 07 07_ĐH_TNN lenguyenhoaiphu13@gmail.com
78 Lê Nhật Hạ 5/5/2000 0750070012 07 07_ĐH_HTTT lenhatha Trùng
79 Lê Nhật Hạ 5/5/2000 0750070012 07 07_ĐH_HTTT lenhatha2000k@gmail.com
80 Lê Phạm Phúc Duy 5/28/2000 0750080157 07 07_ĐH_CNTT4 phucduy1088@gmail.com
81 Lê Quang Huy 9/25/2000 0750100009 07 07_DH_DMT lequanghuy25092000@gmail.com
82 Lê Tấn Ngọc 4/27/2000 0750080174 07 07_ĐH_CNTT4 letannoc@gmail.com
83 Lê Tấn Tiền 2/5/1998 0750090143 07 07-ĐHQTBĐS 0750090143@sv.hcmunre.edu.vn
84 Lê Thị Cẩm Tú 12/20/1999 0650040049 06 06_ĐHQB ltctu.141@gmail.com
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85 Lê Thị Hồng Yến 12/4/2000 0750020127 07 07_ĐH_MT3 yensam12tn2@gmail.com
86 Lê Thị Ngọc Dung 9/6/2000 0750040165 07 07_ĐH_QB2 lethingocdung2000@gmail.com
87 Lê Thị Thu Giang 8/31/2000 0750090005 07 07 _ QTTH1 lethithugiang31082000@gmail.com Trùng
88 Lê Thị Thu Giang 8/31/2000 0750090005 07 07_ĐH_QTTH1 lethithugiang31082000@gmail.com
89 Lê Thị Thùy 12/20/2000 0750020118 07 07_ĐH_KTMT3 lethithuy201200@gmail.com
90 Lê Trần Minh Quang 11/20/1999 0650070039 06 06_ĐH_HTTT 0650070039@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
91 Lê Trần Minh Quang 11/20/1999 0650070039 06 06_ĐH_HTTT 0650070039@sv.hcmunre.edu.vn
92 Lê Tùng Việt 9/13/2000 0750090097 07 07_QTTH1 0750090097@sv.hcmunre.edu.vn
93 Lê Văn Đạt 8/6/2000 0750070008 07 07_ĐH_HTTT 0750070008@sv.hcmunre.edu.vn
94 Lê Vạn Lộc 1/8/2000 0750170005 07 07_ĐHTNKS levanloc8120000@gmail.com
95 Lê Vĩnh Thái 3/29/2000 0750030065 07 07_ĐH_KTĐC 0750030065@sv.hcmunre.edu.vn
96 Lưu Ngọc Khánh Vy 10/25/2000 0750120191 07 07_ĐH_QLTN4 luungockhanhvy00@gmail.com
97 Lưu Tiến Dũng 11/10/2000 0750120059 07 07_QLTN_02 nkien1080@gmail.com Trùng
98 Lưu Tiến Dũng 11/10/2000 0750120059 07 07_QLTN_02 nkien1080@gmail.com
99 Lý Thị Hồng Mẫn 6/6/1999 0750040238 07 07_ĐH_QH2 0750040238@sv.hcmunre.edu.vn

100 Mạch Kim Tài 2/13/1999 0650100018 06 06_ĐH_ĐMT machkimtai1999@gmail.com
101 Ngô Gia Quí 12/19/2000 0750100019 07 K07_ĐH_DTM 0750100019@sv.hcmunre.edu.vn
102 Ngô Quang Trường 1/24/2000 0750080094 07 07_ĐH_CNTT2 ngoquangtruong6853@gmail.com
103 Nguyễn Ái Hải Minh 8/10/2000 0750110016 07 07_ĐH_KTTN01 minh.sofm@gmail.com
104 Nguyễn Đình Bảo 10/23/1999 0650070004 06 06_ĐH_HTTT baon5787@gmail.com
105 Nguyễn Đức Trọng 3/10/1999 0650020086 06 06_ĐH_KTMT2 0650020086@sv.hcmunre.edu.vn
106 Nguyễn Duy Thức 11/30/1996 0550130030 05 05QLBĐ thuckt1996@gmail.com Trùng
107 Nguyễn Duy Thức 11/30/1996 0550130030 05 05QLBĐ thuckt1996@gmail.com
108 Nguyễn Hoài Hiền 12/25/1999 0650110012 06  06_ĐH_KTTN1 nguyenhieng55@gmail.com
109 Nguyễn Hoài Phong 7/27/1999 0750100017 07 07_Đh_ĐTV Phong07092018@gmail.com
110 Nguyễn Hoàng Anh Duy 11/21/1997 0650060008 06 06_ĐH_CTN Nguyenhoanganhduyyy@gmail.com Trùng
111 Nguyễn Hoàng Anh Duy 11/21/1997 0650060008 06 06_ĐH_CTN nguyenhoanganhduyyy@gmail.com
112 Nguyễn Hoàng Dũng 6/7/1999 0750020089 07 07_ĐH_KTMT1 nguyenhoangdung7699@gmail.com
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113 Nguyễn Hoàng Duy 3/10/2000 0750030003 07 07_ĐH_TĐCT hoangduy0974@gmail.com
114 Nguyễn Hồng Sơn 12/6/2000 0750030063 07 07_ĐH_TDCT hongson19k1@gmail.com
115 Nguyễn Khắc Bình 4/21/2021 0750030037 07 07_ĐH_TĐCT nguyenkhacbinh2104@gmail.com
116 Nguyễn Lâm Thanh Tâm 12/8/2000 0750040248 07 07-ĐHQH2 tam28812@gmail.com
117 Nguyễn Lan Anh 7/31/2000 0750120001 07 07_ĐH_QLTN1 lannguyenanh3107@gmail.com
118 Nguyễn Long Đỉnh 6/27/2000 0750080155 07 07_ĐH_CNTT4 nguyenlongdinh2607@gmail.com
119 Nguyễn Mạnh Cường 1/18/2000 0750070004 07 07_ĐH_HTTT nguyenmanhcuongptc@gmail.com Trùng
120 Nguyễn Mạnh Cường 1/18/2000 0750070004 07 07_ĐH_HTTT nguyenmanhcuongptc@gmail.com
121 Nguyễn Minh Tiến 3/4/1998 0550100059 05 05_ĐH_ĐCCT-ĐCTV tiennguoihanhphucnhat@gmail.com
122 Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh 6/15/1997 0450020283 04 04_ĐHQLMT_03 nnpthinhdtm@gmail.com
123 Nguyễn Phát Đạt 5/3/2000 0750040117 07 07_ĐH_QB1 Phatdat030500@gmail.com Trùng
124 Nguyễn Phát Đạt 5/3/2000 0750040117 07 07_ĐH_QB1 phatdat030500@gmail.com Trùng
125 Nguyễn Phát Đạt 5/3/2000 0750040117 07 07_ĐH_QB1 0750040117@sv.hcmunre.edu.vn
126 Nguyễn Phú Nam 2/15/1998 0650070034 06 06_ĐH_HTTT phunam1502@gmail.com
127 Nguyễn Phước Thiện 10/12/2000 0750030068 07 07_ĐH_KTĐC 0750030068@sv.hcmunre.edu.vn
128 Nguyễn Quốc Cường 9/8/1999 0650030006 06 06_ĐH_TĐTH npcuong1k999@gmail.com Trùng
129 Nguyễn Quốc Cường 9/8/1999 0650030006 06 06_ĐH_TĐTH npcuong1k999@gmail.com
130 Nguyễn Quốc Huy 9/1/1999 0650090063 06 06_ĐH_QTTH2 0650090063@sv.hcmunre.edu.vn
131 Nguyễn Quỳnh Chi 10/29/2000 0750090108 07 07QTTH2 0750090108@sv.hcmunre.edu.vn
132 Nguyễn Tạ Hoàng Đông 9/25/1999 0650030066 06 06ĐH_KTDC donghoang315@gmail.com Trùng
133 Nguyễn Tạ Hoàng Đông 9/25/1999 0650030066 06 06_ĐH_KTĐC donghoang315@gmail.com
134 Nguyễn Tấn Du 2/25/2000 0750030038 07 07_ĐH_TĐCT nguyentandu.longcang@gmail.com
135 Nguyễn Tấn Duy Nam 2/12/2000 0750040135 07 07_ĐH_QH1 nguyentanduynam1202@gmail.com
136 Nguyễn Thành Khôi 11/12/2000 0750030051 07 07_ĐH_KTĐC Nguyenthanhkhoi112000@gmail.com
137 Nguyễn Thanh Nhàn 7/29/2000 0750080081 07 07_ĐH_CNTT2 thanhnhan2972k@gmail.com
138 Nguyễn Thanh Phong 5/22/2000 0750120132 07 07_ĐH_QLTN3 nguyenthanhphong220500@gmail.com
139 Nguyễn Thị Anh Trà 7/11/2000 0750090145 07 07_ĐH_ QTTH2 ntanhtra117@gmail.com
140 Nguyễn Thị Diễm Chi 5/25/1999 0650070008 06 06_ĐH_HTTT ntdchi99@gmail.com
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141 Nguyễn Thị Diễm My 4/27/2000 0750040239 07 07_ĐH_QLDD5 0750040239@sv.hcmunre.edu.vn
142 Nguyễn Thị Hằng 12/21/2000 0750040225 07 07_ĐH_QĐ2 0750040225@sv.hcmunre.edu.vn
143 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 1/4/2000 0750120060 07 07_ĐH_QLTN2 nthd2209@gmail.com
144 Nguyễn Thị Huyền 1/2/1999 0650050006 06 06_ĐH_TV huyennguyen02011999@gmail.com
145 Nguyễn Thị Huyền Trân 12/6/1999 0750130012 07 07_ĐH_QLBĐ Tranhuyen.dtm@gmail.com 
146 Nguyễn Thị Kim Ngọc 8/26/2000 0750090220 07 07_ĐH_QTBD nguyenthikimngoc2608@gmail.com
147 Nguyễn Thị Ngọc Quí 1/1/1994 0550090076 05 05_ĐH_QTTH2 Nguyenthingocqui246357@gmail.com
148 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1/11/1995 05500090088 05 05_DH_QTBD thiendu.52Hz@gmail.com
149 Nguyễn Thị Như Quỳnh 9/6/2000 0750090130 07 07_ĐH_QTTH2 0750090130@sv.hcmunre.edu.vn
150 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/29/2000 0750090039 07 07_ĐH_QTTH03 0750090039@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
151 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/29/2000 0750090039 07 07_ĐH_QTTH3 0750090039@sv.hcmunre.edu.vn
152 Nguyễn Thị Thanh Nhi 9/15/2000 0750040076 07 07_ĐH_QH1 0750040076@sv.hcmunre.edu.vn
153 Nguyễn Thị Thảo Quyên 7/1/1999 0650100017 06 06_ĐH_ĐCMT 0650100017@sv.hcmunre.edu.vn
154 Nguyễn Thị Thoại 12/9/2000 0750090087 07 07_ĐH_QTTH1 thoaibit2312@gmail.com Trùng
155 Nguyễn Thị Thoại 9/15/2000 0750090087 07 07_ĐH_QTTH1 thoaibit2312@gmail.com
156 Nguyễn Thị Thu Hoà 9/5/2000 0750040123 07 07_ĐH_QB2 0750040123@sv.hcmunre.edu.vn
157 Nguyễn Thị Thu Trang 9/11/2000 0750090244 07 07_ĐH_QTTH4 Thutrang119200@gmail.com
158 Nguyễn Thị Thúy Nga 3/2/1999 0650130009 06 06_ ĐH_QLBĐ nguyennga02031999@gmail.com.vn Trùng - Kiểm tra lại địa chỉ email
159 Nguyễn Thị Thúy Nga 3/2/1999 065013000 06 06_ ĐH_QLBĐ Nguyennga02031999@gmail.com Kiểm tra lại địa chỉ email+MSSV
160 Nguyễn Thị Tuấn Lê 9/22/2000 0750080167 07 07_ĐH_CNTT4 07 Nhập email đầy đủ
161 Nguyễn Thiều Kiều Diễm 1/15/2000 0750040164 07 07_ĐH_QLDD4 nkieudiem15@gmail.com Trùng
162 Nguyễn Thiều Kiều Diễm 1/15/2000 0750040164 07 07_ĐH_QLDD4 0750040165@sv.hcmunre.edu.vn
163 Nguyễn Tiến Đạt 10/29/2000 0750020092 07 07_ĐH_KTMT3 datnam597@gmail.com
164 Nguyễn Trần Thế Anh 6/18/2000 0750080149 07 07_ĐH_CNTT4 theanh180600@gmail.com
165 Nguyễn Trọng Hải 11/10/2000 0750080059 07 07_ĐH_CNTT2 0750080059@sv.hcmunre.edu.vn
166 Nguyễn Trọng Nghĩa 2/5/2000 0750060030 07 07_ĐH_CTN 0750060030@sv.hcmunre.edu.vn
167 Nguyễn Trung Hiếu 12/10/1999 0650100006 06 06_ĐH_ĐTV trunghanhhieu@gmail.com Trùng
168 Nguyễn Trung Hiếu 10/12/1999 0650100006 06 06_ĐH_ĐTV trunghanhhieu@gmail.com
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169 Nguyễn Văn Bin 11/2/2000 0750080100 07 07_ĐH_CNTT3 nguyenvanbin12c10@gmail.com
170 Nguyễn Văn Hưng 12/29/1999 0650040013 06 06_ĐHQT 0650040013@sv.hcmunre.edu.vn
171 Nguyễn Võ Trường 10/18/2000 0750100025 07 07_DH_DTV nguyenvotruong0@gmail.com
172 Phạm Bá Hoàn Linh 10/19/2000 0750040177 07 07-QT2 linhlinh19102000@gmail.com Trùng
173 Phạm Bá Hoàng Linh 10/19/2000 0750040177 07 07-QT2 linhlinh19102000@gmail.com
174 Phạm Bá Minh 5/25/1999 0650060022 06 06_ĐH_CTN minhpham804.mp@gmail.com Trùng
175 Phạm Bá Minh 5/25/1999 0650060022 06 06_ĐH_CTN minhpham804.mp@gmail.com
176 Phạm Khánh Linh 10/13/1999 0650150016 06 06_ĐH_TNN khanhlinhphamvpno1@gmail.com
177 Phạm Ngọc Ánh 5/5/1999 0750080150 07 07_DH_CNTT4 phamanhanhct14@gmail.com
178 Phạm Nguyễn Hoàng Yến 3/28/2000 0750120193 07 07_ĐH_QLTN4 yenp28032000@gmail.com
179 Phạm Nhật Anh 10/26/2000 0750030034 07 07_ĐH_TĐCT phamnhatanh26102000@gmail.com Trùng
180 Phạm Nhật Anh 10/26/2000 0750030034 07 07_ĐH_TĐCT phamnhatanh26102000@gmail.com
181 Phạm Phong Phú 6/28/2000 0750040190 07 07_QB2 0750040190@sv.hcmunre.edu.vn
182 Phạm Quốc Ngữ 12/6/2000 0750090221 07 07_ĐH_QTTH04 0750090221@sv.hcmunre.edu.vn Trùng
183 Phạm Quốc Ngữ 12/6/2000 0750090221 07 07_ĐH_QTTH04 0750090221@sv.hcmunre.edu.vn
184 Phạm Thành Tâm 4/13/2000 0750060039 07 07_ĐH_CTN 0750060039@sv.hcmunre.edu.vn
185 Phạm Thị Kim Thoa 4/15/1999 0650020120 06 06_ĐH_KTMT3 phamthikimthoa17@gmail.com
186 Phạm Trung Đức 12/4/1999 0750020048 07 07_ĐH_KTMT2 trungduc0412999@.gmail.com
187 Phan Thanh Đại 4/30/1999 0650010001 06 06_ĐH_KT daiphan30499@gmail.com
188 Phan Thị Lệ Thi 8/22/2000 0750120084 07 07_ĐH_QLTN2 thilxag2208@gmail.com
189 Phan Thị Như Yến 2/25/1999 0750090248 07 07_ĐH_QTTH4 yenp2502@gmail.com
190 Phan Thị Tuyết Loan 10/25/2000 0750110013 07 07-KTTN1 monphan0309@gmail.com
191 Phan Văn Hoài Minh 8/28/1998 0550080055 05 05_ĐH_CNTT2 phanvanhoaiminh132@gmail.com
192 Phúc Văn Sỹ 4/26/1999 0750160026 07 07 ĐH THTNN Phucvansy.phuc@gmail.com
193 RaLan Têu 6/21/1999 0750080186 07 07_ĐH_CNTT4 ralanteu@gmail.com
194 Tạ Hải Long 4/23/2000 0750090169 07 07_ĐH_QTTH3 hailong9324@gmail.com
195 Tạ Văn Cường 11/28/2000 0750080152 07 07_ĐH_CNTT4 cuongtadonald@gmail.com
196 Thái Công Dũng 7/28/2000 0750080055 07 07DHCNTT2 congdung206@gmail.com
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197 Thái Thị Kim Oanh 6/19/1999 0650090074 06 06_QTTH2 missoanh103@gmail.com
198 Thái Thị Tú Anh 3/30/1999 0650140001 06 06_ĐH_BĐKH tuanhtu999@gmail.com Trùng
199 Thái Thị Tú Anh 3/30/1999 0650140001 06 06_ĐH_BĐKH Tuanhtu999@gmail.com
200 Tô Thị Ny 5/22/1998 0550150036 05 05_ĐH_TNN1 nito22051998@gmail.com Trùng
201 Tô Thị Ny 5/22/1998 050150036 05 05_ĐH_TNN1 nito22051998@gmail.com 
202 Trần Bá Khiêm 9/27/2000 0750100011 07 07_ĐH_ĐTV khiem27092000@gmail.com
203 Trần Chu Sang 6/28/1998 0650120189 06 06_ĐH_QLTN4 phaisang741@gmail.com
204 Trần Huỳnh Quang Duy 2/12/2000 0750060005 07 07_ĐH_CTN duyqn567@gmail.com
205 Trần Kim Ngân 1/25/2000 0750090170 07 07_ĐH_QTTH03 Kimngaan25.12@gmail.com Trùng
206 Trần Kim Ngân 1/25/2000 0750090170 07 07_ĐH_QTTH03 Kimngaan25.12@gmail.com
207 Trần Mai Anh 5/19/1999 0650120162 06 06_QLTN_04 tranmaianha6@gmail.com
208 Trần Ngọc Trinh 9/11/2000 0750090245 07 07_QTTH4 tranngoctrinh12a6@gmail.com
209 Trần Nguyễn Anh Hào 1/27/1999 0650070017 06 06_ĐH_HTTT haotran270199@gmail.com
210 Trần Phúc Hoàng 5/10/1998 0550070016 05 05_ĐH_HTTT phuchoangtaurus@gmail.com
211 Trần Phước Nhật 6/17/2000 0750020063 07 07_ĐH_MT2 minhhan1706@gmail.com Trùng
212 Trần Phước Nhật 6/17/2000 0750020063 07 07_ĐH_MT2 minhhan1706@gmail.com
213 Trần Quang Vịnh 5/28/2000 0750090149 07 07_QTBD 0750090149@sv.hcmunre.edu.vn
214 Trần Thị Kim Ngân 11/23/1999 0750020103 07 07_KTMT3 0750020103@sv.hcmunre.edu.vn
215 Trần Thị Nguyệt Huế 2/10/2000 0750040228 07 07_QB2 tranthinguyethuea3@gmail.com
216 Trần Thị Như Quỳnh 5/11/2000 0750090131 07 07_ĐH_QTTH2 ttnq11052000@gmail.com Trùng
217 Trần Thị Như Quỳnh 5/11/2000 0750090131 07 07_ ĐH_QTTH2 ttnq11052000@gmail.com Trùng
218 Trần Thị Như Quỳnh 5/11/2000 0750090131 07 07_ĐH_QTTH2 ttnq1105@gmail.com Kiểm tra lại địa chỉ email
219 Trần Tiến Thành 8/12/2000 0750030027 07 07_ĐH_TĐCT 0750030027@sv.hcmunre.edu.vn
220 Trương Hoàng Hải Đăng 4/21/1999 0650040004 06 06_ĐH_QT 0650040004@sv.hcmunre.edu.vn
221 Trương Thanh Thịnh 9/21/2000 0750080140 07 07_ĐH_CNTT3 truongthanhthinh3t@gmail.com
222 Trương Thị Phương Tín 11/10/2000 0750090188 07 07_QTTH3 0750090188@sn.hcmunre.edu.vn
223 Văn Thị Thanh Thảo 7/9/2000 0750040250 07 07_ĐH_QB2 0750040250@sv.hcmunre.edu.vn
224 Võ Lê Thanh Hậu 3/24/2000 0750080159 07 07_ĐH_CNTT4 havolevo@gmail.com Trùng
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225 Võ Lê Thanh Hậu 3/24/2000 0750080159 07 07_ĐH_CNTT4 havolevo@gmail.com
226 Võ Thành Đạt 7/21/1998 0550110006 05 05_ĐH_KTTN1 Datvo2025@gmail.com
227 Võ Thị Hòa An 5/25/2000 0750090103 07 07_ĐH_QTBĐ hoaantt05@gmail.com
228 Võ Thị Ngọc Ánh 6/6/1999 0750090203 07 07ĐH_QTTH4 ngocanh74228@gmail.com
229 Võ Thị Nhật Phượng 2/7/1998 0550030083 05 05_ĐH_TDTH nhatphuong07021998@gmail.com Trùng
230 Võ Thị Nhật Phượng 2/7/1998 0550030083 05 05_ĐH_TDTH 0550030083@sv.hcmunre.edu.vn
231 Võ Thị Tuyết Ngân 3/20/2000 0750040183 07 07_ĐH_QH02 Vothiituyetngan203@gmail.com Trùng
232 Võ Thị Tuyết Ngân 3/20/2000 0750040183 07 07_ĐH_QH02 Vothiituyetngan203@gmail.com
233 Vũ Hữu Trùng Dương 3/8/2000 0750080056 07 07_ĐH_CNTT2 duongvu080320@gmail.com Trùng
234 Vũ Hữu Trùng Dương 3/8/2000 0750080056 07 07_ĐH_CNTT02 0750080056@sv.hcmunre.edu.vn 
235 Vũ Trường An 2/6/2000 0750030033 07 07_ĐH_TĐ2 ans2xoan@gmail.com Trùng
236 Vũ Trường An 2/6/2000 0750030033 07 07_ĐH_TĐ2 ans2xoan@gmail.com Trùng
237 Vũ Trường An 6/2/2000 0750030033 07 07_ĐH_TĐ2 Ans2xoan@gmail.com Kiểm tra lại địa chỉ email


